
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV71 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.107

Nhóm

1 1757010008 LÊ NGUYỄN LaN aNH 10/11/99 AV71

2 1757010020 TRƯ¬NG NGỌC ÁNH 05/06/99 AV71

3 1757010031 NGUYỄN THỊ BẢo CHÂU 26/07/99 AV71

4 1757010035 PHÙNG NGỌC CHÍNH 27/02/99 AV71

5 1757010045 NGUYỄN THỊ THÚY DUYÊN 05/03/99 AV71

6 1757010057 NGUYỄN HoÀNG BÁ ĐẠT 20/05/99 AV71

7 1757010064 NGUYỄN QUỐC THaNH HÀ 01/03/99 AV71

8 1757010077 LÊ TRUNG HẬU 11/01/99 AV71

9 1757010078 LÊ THaNH HIỀN 24/04/99 AV71

10 1757010080 NGUYỄN THU HIỀN 08/10/99 AV71

11 1757010086 PHẠM NGỌC GIa HINH 01/01/99 AV71

12 1757010097 PHẠM THỊ THÁI HỒNG 11/10/99 AV71

13 1757010125 DƯ¬NG LỢI KIÊN 24/09/99 AV71

14 1757010128 HUỲNH THẾ KIỆT 07/07/96 AV71

15 1757010130 NGUYỄN THỊ TƯỜNG LaM 12/10/99 AV71

16 1757010148 LÊ THỊ NGỌC MaI 14/04/99 AV71

17 1757010150 HUỲNH KIỀU MI 09/05/99 AV71

18 1757010151 NGUYỄN THU MINH 01/04/99 AV71

19 1757010159 VŨ NGUYỆT NGa 15/06/99 AV71

20 1757010187 NGUYỄN DIỆU NHÂN 15/05/99 AV71

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV71 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.107

Nhóm

1 1757010190 ĐỖ NGỌC ÁNH NHI 27/12/99 AV71

2 1757010213 LÊ HoÀNG PHÚC 15/12/99 AV71

3 1757010236 VÕ LÊ DIỄM QUỲNH 14/07/99 AV71

4 1757010241 NGUYỄN DUY TÂN 10/08/99 AV71

5 1757010260 NGUYỄN THỊ THẮM 08/10/99 AV71

6 1757010261 NGUYỄN QUỐC THẮNG 22/01/99 AV71

7 1757010264 NGUYỄN THỊ KIM THoa 14/08/99 AV71

8 1757010275 NGUYỄN THỊ THaNH THÚY 11/07/99 AV71

9 1757010285 PHẠM ĐỖ UYÊN THY 21/04/99 AV71

10 1757010294 LÊ HoÀNG THIÊN TRaNG 12/03/99 AV71

11 1757010306 HUỲNH THỊ HỒNG TRÂN 12/11/99 AV71

12 1757010314 TRƯ¬NG TUYẾT TRINH 05/07/99 AV71

13 1757010318 HUỲNH THỊ NGỌC TRÚC 19/04/99 AV71

14 1757010320 TRẦN THỊ THaNH TRÚC 05/05/99 AV71

15 1757010325 NGUYỄN THÀNH TUY 22/12/98 AV71

16 1757010341 TRỊNH PHƯ¬NG UYÊN 18/05/99 AV71

17 1757010358 NGUYỄN THÙY LÊ VY 15/05/99 AV71

18 1757010363 PHaN THỊ XUÂN YẾN 12/11/99 AV71

19 1767010051 ĐÀo THỊ TỐ TRaNG 02/03/94 AV71

20 1767012011 NGUYỄN THỊ HƯ¬NG MẾN 04/09/92 AV71

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV72 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.108

Nhóm

1 1657010440 LÊ THỊ PHƯ¬NG TRINH 29/01/98 AV72

2 1757010003 THÁI HỒNG PHƯỚC aN 28/12/99 AV72

3 1757010010 NGUYỄN HẢI aNH 03/04/99 AV72

4 1757010025 TRẦN THỊ BÌNH 27/04/99 AV72

5 1757010030 NGUYỄN THÁI MINH CHÂU 09/04/99 AV72

6 1757010042 Cao THỊ MỸ DUYÊN 16/10/99 AV72

7 1757010063 LỢI BÍCH HÀ 11/02/99 AV72

8 1757010070 LÊ TRẦN XUÂN HẠNH 16/03/99 AV72

9 1757010073 ĐÀo THU HẰNG 11/05/99 AV72

10 1757010083 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 02/11/99 AV72

11 1757010088 MaI HIẾU Hoa 11/02/99 AV72

12 1757010091 PHaN TRẦN NHẤT HoÀNG 08/03/99 AV72

13 1757010095 LÊ THỊ PHƯ¬NG HỒNG 01/09/99 AV72

14 1757010102 Cao THỊ HUYỀN 17/07/99 AV72

15 1757010112 QUÁCH NGỌC QUỲNH HƯ¬NG 08/06/99 AV72

16 1757010117 NGUYỄN MẠNH KHaNG 11/02/99 AV72

17 1757010127 NGUYỄN THỊ BÉ KIỀU 16/01/99 AV72

18 1757010138 NGUYỄN TRÚC LINH 07/07/99 AV72

19 1757010153 LÊ THỊ HoÀI MY 20/11/99 AV72

20 1757010172 BÙI MINH NGỌC 27/04/99 AV72

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV72 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.108

Nhóm

1 1757010179 MỘC THÚY NGUYÊN 23/05/99 AV72

2 1757010185 NGUYỄN THỊ NHÀN 13/12/99 AV72

3 1757010189 ĐẶNG THỊ YẾN NHI 23/08/99 AV72

4 1757010195 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 15/06/99 AV72

5 1757010215 TRẦN ĐÌNH PHÚC 11/11/99 AV72

6 1757010232 HUỲNH THỊ NHƯ QUỲNH 07/09/99 AV72

7 1757010240 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 28/07/99 AV72

8 1757010247 TRẦN PHƯ¬NG THaNH 18/07/99 AV72

9 1757010250 BÙI THỊ THaNH THẢo 25/11/99 AV72

10 1757010266 VƯ¬NG QUỐC THÔNG 25/04/99 AV72

11 1757010270 PHẠM THỊ HoÀI THU 17/01/99 AV72

12 1757010272 VÕ THỊ THaNH THỦY 20/11/99 AV72

13 1757010282 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 22/01/99 AV72

14 1757010304 NGUYỄN THỊ KIỀU TRÂM 03/03/99 AV72

15 1757010305 VƯU BÍCH TRÂM 22/08/99 AV72

16 1757010310 LÊ THỊ THÚY TRINH 24/10/99 AV72

17 1757010311 NGUYỄN PHƯ¬NG TRINH 04/08/99 AV72

18 1757010321 TRỊNH THaNH TRÚC 14/03/99 AV72

19 1757010332 NGUYỄN NGỌC KHÁNH TƯỜNG 17/11/99 AV72

20 1757010353 DƯ¬NG THỊ QUỲNH VY 25/03/99 AV72

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV73 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.208

Nhóm

1 1757010002 NGUYỄN THỊ THIÊN aN 01/05/99 AV73

2 1757010012 NGUYỄN THỊ QUẾ aNH 01/09/99 AV73

3 1757010043 ĐINH THỊ KIỀU DUYÊN 24/12/99 AV73

4 1757010047 PHẠM MỸ DUYÊN 09/03/99 AV73

5 1757010052 TRẦN THẾ DƯ¬NG 06/11/99 AV73

6 1757010058 TRƯ¬NG QUaNG ĐẠT 23/04/99 AV73

7 1757010066 TRƯ¬NG LÊ TRÚC HÀ 24/01/99 AV73

8 1757010072 PHẠM HỒNG HẠNH 29/10/99 AV73

9 1757010085 NGUYỄN VĂN HIỆP 08/02/99 AV73

10 1757010098 NGUYỄN ĐỨC HUY 05/02/99 AV73

11 1757010103 TRÀ THỊ THaNH HUYỀN 26/02/98 AV73

12 1757010115 NGUYỄN LÊ NaM KHa 19/07/99 AV73

13 1757010136 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 07/02/99 AV73

14 1757010139 PHaN THỊ THU LINH 08/12/99 AV73

15 1757010143 VŨ TRẦN NHẬT LINH 14/07/98 AV73

16 1757010144 TRƯ¬NG THẾ PHI LoNG 27/08/99 AV73

17 1757010157 BÙI HẰNG NGa 01/01/99 AV73

18 1757010160 HỒ NGỌC KIM NGÂN 28/09/99 AV73

19 1757010167 PHÙNG NG~ PHƯ¬NG NGÂN 21/05/99 AV73

20 1757010183 NGUYỄN THỊ MINH NGUYÊN 10/11/99 AV73

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV73 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.208

Nhóm

1 1757010184 THÂN THỊ MINH NGUYỆT 22/03/99 AV73

2 1757010200 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 27/09/99 AV73

3 1757010204 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 10/06/99 AV73

4 1757010222 TRẦN THỊ THẨM PHƯ¬NG 15/09/99 AV73

5 1757010229 ĐẶNG THẢo QUỲNH 14/11/99 AV73

6 1757010235 NGUYỄN TRẦN NHƯ QUỲNH 13/02/99 AV73

7 1757010242 TRẦN NGỌC TÂN 25/07/99 AV73

8 1757010252 ĐỖ THU THẢo 16/11/99 AV73

9 1757010253 NG~ HUỲNH PHƯ¬NG THẢo 27/09/99 AV73

10 1757010254 NGUYỄN THỊ THaNH THẢo 10/12/99 AV73

11 1757010256 PHẠM THỊ THU THẢo 20/09/99 AV73

12 1757010259 VŨ THaNH THẢo 08/08/99 AV73

13 1757010274 NGUYỄN PHƯ¬NG HỒNG THÚY 11/03/98 AV73

14 1757010284 VÕ NHƯ THƯ¬NG 24/02/99 AV73

15 1757010299 VÕ THỊ THÙY TRaNG 03/03/99 AV73

16 1757010312 TRẦN ĐINH HỒNG TRINH 21/08/99 AV73

17 1757010317 HUỲNH NGUYỄN THaNH TRÚC 17/12/99 AV73

18 1757010324 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 29/08/99 AV73

19 1757010328 PHaN THaNH TUYỀN 20/12/99 AV73

20 1757010351 NGUYỄN TRƯỜNG VƯ¬NG 11/12/99 AV73

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV74 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.209

Nhóm

1 1451010144 NGUYỄN BẢo PHƯỚC 30/05/96 AV74

2 1454010356 TRƯ¬NG THỊ MINH THƯ 22/09/96 AV74

3 1454050103 VŨ THỊ NGỌC oaNH 06/02/96 AV74

4 1457012333 VŨ THỊ MaI THƯ¬NG 20/02/96 AV74

5 1557010097 DƯ¬NG DUY KHÁNH 18/03/97 AV74

6 1654070042 VŨ ĐỨC DŨNG 04/09/98 AV74

7 1657010166 CHU THỊ KIM KHÁNH 03/08/98 AV74

8 1657010457 HỒ THỊ BÍCH TUYỀN 03/01/98 AV74

9 1657012007 NGÔ THỊ NGỌC BÍCH 18/01/98 AV74

10 1757010001 ĐINH PHƯỚC HoÀNG aN 03/01/99 AV74

11 1757010015 TRẦN NGUYỄN TRÂM aNH 09/03/99 AV74

12 1757010016 TRẦN QUỐC aNH 04/02/99 AV74

13 1757010019 VÕ TRẦN HoÀNG aNH 27/02/99 AV74

14 1757010033 LÝ TÚ CHI 25/01/99 AV74

15 1757010059 ĐẶNG HỮU ĐỈNH 02/05/99 AV74

16 1757010105 TRẦN THỊ THÚY HUỲNH 06/10/99 AV74

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV74 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.209

Nhóm

1 1757010113 TRẦN KIM HƯ¬NG 22/03/99 AV74

2 1757010122 BÙI ĐĂNG KHoa 23/12/99 AV74

3 1757010124 TRẦN HoÀNG KHÔI 25/07/99 AV74

4 1757010133 LÊ THỊ PHƯ¬NG LIÊN 28/11/99 AV74

5 1757010168 VĂN PHaN KIM NGÂN 26/08/99 AV74

6 1757010196 PHẠM HUỲNH THIÊN NHI 07/04/99 AV74

7 1757010220 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯ¬NG 26/12/99 AV74

8 1757010224 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 29/05/99 AV74

9 1757010239 PHaN PHƯỚC TÀI 11/05/99 AV74

10 1757010249 LÂM ĐẠT THÀNH 15/08/99 AV74

11 1757010302 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM 06/09/99 AV74

12 1757010303 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 16/02/99 AV74

13 1757010307 NGUYỄN LÊ BẢo TRÂN 15/05/99 AV74

14 1757010343 NGUYỄN LÊ BÍCH VÂN 05/07/99 AV74

15 1757010359 NGUYỄN TƯỜNG VY 28/08/99 AV74

16 175701T601 TRẦN ĐỨC DUY 21/10/98 AV74

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV75 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.210

Nhóm

1 1557010179 NGUYỄN THÀNH PHÁT 17/11/97 AV75

2 1657010484 LÊ XUÂN VI 12/01/98 AV75

3 1757010005 Cao KIỀU aNH 09/05/99 AV75

4 1757010007 La NGUYỄN MINH aNH 09/05/99 AV75

5 1757010023 TRẦN MỘNG BÌNH 01/03/99 AV75

6 1757010024 TRẦN TÂM BÌNH 01/03/99 AV75

7 1757010026 VÕ THaNH BÌNH 17/11/99 AV75

8 1757010028 NGUYỄN HUY MINH CHÂU 10/05/99 AV75

9 1757010039 LÊ ĐỖ HoÀI DIỆP 01/11/99 AV75

10 1757010054 NGUYỄN ĐÌNH THỤY ĐaN 13/11/99 AV75

11 1757010060 LÊ NGỌC QUỲNH GIaNG 04/08/99 AV75

12 1757010067 NGUYỄN THỊ NHƯ HẢo 03/07/99 AV75

13 1757010074 ĐẶNG THỊ THaNH HẰNG 07/12/99 AV75

14 1757010081 THÁI THỊ THaNH HIỀN 30/10/99 AV75

15 1757010121 PHẠM GIa KHIÊM 26/10/99 AV75

16 1757010152 TRƯ¬NG NHỰT MINH 18/02/99 AV75

17 1757010161 HUỲNH CẨM NGÂN 17/10/99 AV75

18 1757010164 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG NGÂN 18/06/99 AV75

19 1757010173 NGUYỄN HoÀNG BẢo NGỌC 15/07/99 AV75

20 1757010181 NGUYỄN HUỲNH THẢo NGUYÊN 28/04/99 AV75

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 3  (eNGL2301) - 3 TC
Nhóm lớp:  AV75 (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 24/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  25/07/18

Giờ thi: Ca 2 (09g30) Phòng thi: NK.210

Nhóm

1 1757010186 PHẠM THỊ THaNH NHÀN 02/10/99 AV75

2 1757010194 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG NHI 22/11/99 AV75

3 1757010209 LƯU NGUYỄN KIỀU oaNH 24/10/99 AV75

4 1757010211 ÂU VĨNH PHoNG 31/10/99 AV75

5 1757010214 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 11/04/99 AV75

6 1757010218 MaI THỊ ÁI PHƯ¬NG 30/06/99 AV75

7 1757010219 NGUYỄN BÍCH MINH PHƯ¬NG 12/10/99 AV75

8 1757010221 TRẦN THỊ BÍCH PHƯ¬NG 03/08/99 AV75

9 1757010243 BÙI THỊ LỆ THaNH 09/01/99 AV75

10 1757010246 PaTÂUXÁ THỊ THaNH 19/08/99 AV75

11 1757010263 HUỲNH QUỐC THỊNH 19/04/99 AV75

12 1757010273 KHƯ¬NG NGỌC THÚY 21/08/99 AV75

13 1757010280 NGUYỄN MINH THƯ 12/10/99 AV75

14 1757010286 ĐẶNG THỊ TIÊN 19/03/99 AV75

15 1757010287 ĐỖ DUY TIÊN 25/03/99 AV75

16 1757010292 NGUYỄN HoÀNG KHÁNH ToÀN 10/09/99 AV75

17 1757010338 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 16/10/99 AV75

18 1757010350 NGUYỄN TUẤN VŨ 04/06/99 AV75

19 1757010355 LÊ NGUYỄN KIM VY 17/10/99 AV75

20 175701H709 TRẦN VŨ MINH 05/05/99 AV75

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)


